
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 09/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 20/09/2023  - Phòng : 609 - Cơ sở K07/25 Quang Trung
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1 26207126091  Trương Thị Mỹ  An 18/07/2002
Thừa Thiên

Huế
29SHT3

2 25215310358  Huỳnh Bảo  Bin 20/11/2001 Quảng Nam 29SHT3

3 26202438218  Phan Thị Bảo  Châu 26/05/2002
Thừa Thiên

Huế
29SHT3

4 25215310294  Huỳnh Phước  Chiến 20/10/2001 Quảng Nam 29SHT3

5 27205142393  Nguyễn Thị Mỹ  Hạnh 27/03/2003 Quảng Bình 29SHT3

6 25205316758  Nguyễn Thị Thu  Hương 01/04/2001 Gia Lai 29SHT3

7 27207134467  Nguyễn Thị Kim  Lên 30/01/2003 Quảng Ngãi 29SHT3

8 27204531498  Đinh Hà Khánh  Linh 21/07/2003 Quảng Bình 29SHT3

9 26202200156  Lê Thị Khánh  Ly 17/05/2002 Quảng Bình 29SHT3

10 26202741921  Trần Thị Diễm  My 10/12/2002 Gia Lai 29SHT3

11 26202742001  Hoàng Thị Thu  Ngân 08/05/2002 Huế 29SHT3

12 25205417022  Hồ Huỳnh Quý  Ngọc 19/10/2001
Thừa Thiên

Huế
29SHT3

13 26208636154  Lại Hoàng Như  Ngọc 28/08/2002 Đắk Lắk 29SHT3

14 27202420119  Lê Thị Hồng  Nhung 04/07/2003 Quảng Bình 29SHT3

15 24215212600  Nguyễn Xuân Hồng  Quân 01/08/1998 Quảng Trị 29SHT3

16 25215313767  Đoàn Trung  Quân 07/02/2001 Đắk Lắk 29SHT3

17 26208642090  Thân Thuý  Quyên 20/10/2002 Bình Định 29SHT3

18 26208642520  Lưu Lệ  Quỳnh 22/10/2002 Đà Nẵng 29SHT3

19 26212141569  Nguyễn Hữu  Tài 13/08/2002 Đà Nẵng 29SHT3

20 25215307159  Nguyễn Hữu Nam  Thắng 15/05/2001 Đà Nẵng 29SHT3

21 24205309941  Bùi Thị Thu  Hằng 12/07/2000 Đăk Lăk 27TBN6 Thi ghép

22 26218638579  Nguyễn Huy Hải  Nam 06/09/2002 Hà Tĩnh 29CHT3 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 09/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 20/09/2023  - Phòng : 610 - Cơ sở K07/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 26205335198  Nguyễn Thị Thu  Thảo 28/09/2002 Bình Định 29SHT3

2 26207128172  Nguyễn Thị Thu  Thảo 27/01/2002 Quảng Ngãi 29SHT3

3 27205101260  Nguyễn Thị Thu  Thảo 21/11/2003 Quảng Nam 29SHT3

4 25215309931  Võ Quang Phú  Thời 20/03/2000 Quảng Ngãi 29SHT3

5 27207122197  Nguyễn Thị Ngọc  Tứ 04/03/2003 Quảng Nam 29SHT3

6 27217132880  Trương Văn  Tùng 01/03/2003 Quảng Nam 29SHT3

7 25211603648  Lê Văn  Tường 13/02/2001 Quảng Nam 29SHT3

8 26218632857  Nguyễn Lê Lân  Viên 03/11/2002 Khánh Hòa 29SHT3

9 26202142002  Lê Ngọc Tường  Vy 21/02/2022
Thừa Thiên

Huế
29SHT3

10 25217109913  Nguyễn Như  Ý 06/02/2001 Quảng Ngãi 29SHT3

11 26207127340  Lê Thị Quỳnh  Anh 30/09/2002 Quảng Nam 29TBN6

12 26207133796  Lê Diệu  Anh 14/11/2002 Gia Lai 29TBN6

13 26207141985  Trần Đinh Thục  Anh 25/03/2002 Quảng Nam 29TBN6

14 26203134432  Đàm Thị  Ánh 18/06/2000 Quảng Nam 29TBN6

15 25217207524  Phan Nguyễn Trí  Bảo 26/10/2001 Quảng Nam 29TBN6

16 26202135774  Đặng Nguyễn Bảo  Chi 25/11/2002 Quảng Nam 29TBN6

17 26202638317  Trần Lê Khánh  Chi 09/12/2002 Hà Tĩnh 29TBN6

18 26207242664  Thái Thị Linh  Chi 19/12/2003 Quảng Trị 29TBN6

19 049203004633  Nguyễn Hữu Anh  Đô 24/07/2003 Quảng Nam 29TBN6

20 28204942443  Nguyễn Thị Ngọc  Hà 04/05/2004 Quảng Trị 29TBN6

21 25203302122  Đoàn Thị Mỵ  Hoa 01/04/2001 Quảng Ngãi 29TBN6

22 26207129430  Nguyễn Thị Khánh  Hoa 11/05/2001 Quảng Nam 29TBN6

23 26207235494  Hoàng Thị  Hoài 04/06/2002 Nghệ An 29TBN6

24 26213141661  Hoàng Kim  Hùng 29/11/2002 Quảng Trị 29TBN6

25 25203302400  Lê Thị  Hương 07/03/2000 Gia Lai 29TBN6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 09/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 20/09/2023  - Phòng : 623 - Cơ sở K07/25 Quang Trung
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1 2321714413  Võ Anh  Khoa 10/08/1999 Đà Nẵng 29TBN6

2 26213135103  Trần Anh  Kiệt 17/10/2002 Khánh Hòa 29TBN6

3 24212107898  Ngô Nhật  Linh 22/02/2000 Quảng Bình 29TBN6

4 26212137704  Lê Nguyễn Thanh  Linh 08/05/2002 Quảng Nam 29TBN6

5 25203310088  Trần Thị Thí  Ngọc 16/02/2001 Quảng Nam 29TBN6

6 25217207116  Nguyễn Chí  Nguyên 22/04/2001 Bình Định 29TBN6

7 24217104387  Lê Đình  Nhân 17/04/2000 Đà Nẵng 29TBN6

8 26212141951  Lê Văn  Nhật 25/11/2002
Thừa Thiên

Huế
29TBN6

9 26202223645  Nguyễn Hồng  Nhung 28/06/2002 Quảng Bình 29TBN6

10 25202113524  Châu Hoàng  Oanh 11/06/2001 Đà Nẵng 29TBN6

11 26202241601  Nguyễn Thị Loan  Oanh 18/02/2002 Quảng Nam 29TBN6

12 25203204910  Nguyễn Thị Anh  Phương 11/05/2001 Đà Nẵng 29TBN6

13 26207133903  Huỳnh Thảo  Quyên 07/07/2002 Quảng Nam 29TBN6

14 26213128679  Nguyễn Văn  Sơn 09/09/2002 Quảng Bình 29TBN6

15 26202624845  Từ Ngọc  Tâm 08/08/2002 Quảng Bình 29TBN6

16 25207105400  Võ Thị Anh  Thư 05/04/2001 Quảng Nam 29TBN6

17 25203509392  Nguyễn Thị  Thuận 09/04/2001 Quảng Nam 29TBN6

18 26202241752  Nguyễn Thi Thanh  Tiền 02/09/2002 Quảng Nam 29TBN6

19 26203342094  Nguyễn Thị Quỳnh  Trâm 22/02/2002 Quảng Ngãi 29TBN6

20 26207134196  Nguyễn Thị  Trang 02/01/2000 Đắk Lắk 29TBN6

21 26203326149  Ngô Thanh  Trúc 30/08/2002 Quảng Nam 29TBN6

22 28204301233  Cao Thị Mỹ  Vy 01/05/2004 Quảng Nam 29TBN6

23 26202129367  Nguyễn Thị Kim  Yến 12/02/2002 Quảng Nam 29TBN6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 3


